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THỐNG TƯ

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều

bởi Luật số 123/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ

Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về kiểm
định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học,

bao gồm: bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học; quy trình và

chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại

học) trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm các cơ sở giáo dục đại học có

vốn đầu tư của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

b) Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước được Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, cho phép thành lập và cho phép

hoạt động (sau đây gọi là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục);

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định chất

lượng giáo dục đại học.

3. Trường hợp cơ sở giáo dục đại học lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng

giáo dục nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoạt động tại
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Việt Nam thì áp dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học,

quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo hồ sơ đăng

ký hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, một số từ ngữ dưới đây được hiều như sau:

1. Chất lượng của cơ sở giáo dục đại học là sự đáp ứng các mục tiêu do

chính cơ sở giáo dục đại học xác lập, đồng thời đáp ứng các yêu cầu theo quy định

của pháp luật về giáo dục đại học; bảo đảm và cải tiến liên tục chất lượng các lĩnh

vực hoạt động, nhằm phục vụ hiệu quả cho nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của

địa phương và cả nước.

2. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học là quá trình thu thập và phân

tích thông tin, từ đó đưa ra các nhận định dựa trên tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

giáo dục, nhằm xem xét một cách toàn diện hoạt động của cơ sở giáo dục đại học,

bao gồm: lãnh đạo và quản lý chiến lược, các chức năng chính của cơ sở giáo dục

đại học, hệ thống bảo đảm chất lượng, kết quả và tác động.

3. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là hoạt động đánh giá, công

nhận mức độ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của cơ sở giáo dục đại học theo bộ

tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền công nhận.

4. Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học là quá trình cơ sở giáo dục đại học

dựa trên tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, tự thu thập, phân tích thông tin và minh

chứng để đưa ra các đánh giá về mức độ đáp ứng các tiêu chí, qua đó xem xét toàn

diện hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và việc vận hành hệ thống bảo đảm

chất lượng bên trong. Quá trình này có sự tham gia của các bên liên quan; kết quả
tự đánh giá được sử dụng để điều chỉnh nguồn lực, hoàn thiện quy trình hoạt động,

cải tiến chất lượng, công khai thông tin và thực hiện trách nhiệm giải trình.

5. Đánh giá ngoài là quá trình tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khảo

sát, đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục để xác định

mức độ mà cơ sở giáo dục đại học đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng

giáo dục.

6. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học là tập hợp các

yêu cầu về nội dung và điều kiện mà một cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng để

được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn có nhiều tiêu
chí.

7. Tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học là yêu cầu và điều

kiện cần đạt được ở một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.

8. Thông tin là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có
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sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa,

bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác. Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn

khác nhau để bảo đảm tính chính xác, được sử dụng để hỗ trợ và minh họa cho

các nhận định trong báo cáo tự đánh giá và báo cáo đánh giá ngoài.

9. Minh chứng là các tài liệu in, tài liệu số hóa, tư liệu, sự vật, hiện tượng,

ý kiến của nhân chứng được dẫn ra để xác nhận một hoạt động, sự việc làm căn

cứ để xác định mức độ đạt được của tiêu chí.

10. Đối sánh chất lượng là hoạt động đối chiếu và so sánh các lĩnh vực hoạt

động của một cơ sở giáo dục đại học với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục hoặc với cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn nhằm cải tiến chất lượng của

cơ sở giáo dục đại học thực hiện đối sánh.

11. Các bên liên quan của cơ sở giáo dục đại học gồm có bên liên quan bên

trong và bên liên quan bên ngoài. Bên liên quan bên trong gồm: người học, giảng

viên, nghiên cứu viên (nếu có), kỹ thuật viên, chuyên viên, nhân viên, đội ngũ

lãnh đạo và quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan khác của cơ sở giáo dục đại

học. Bên liên quan bên ngoài gồm: cựu người học, người học tiềm năng, gia đình

người học, nhà sử dụng lao động, các hội nghề nghiệp, chuyên gia, doanh nghiệp,

đối tác, nhà tài trợ, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà
nước về giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

12. Triết lý giáo dục là một tập hợp các quan điểm cốt lõi định hướng mục

tiêu giáo dục, nội dung và phương pháp dạy học, vai trò của giảng viên và người

học trong hoạt động giáo dục.

13. Cộng đồng là các đối tượng, đối tác trong hoạt động đào tạo, nghiên
cứu, phát triển, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động, chính

quyền các cấp và các bên liên quan trong phạm vi cơ sở giáo dục đại học triển

khai các hoạt động.

14. Kết nối và phục vụ cộng đồng là các hoạt động của cơ sở giáo dục đại

học nhằm góp phần vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng, mang
lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng.

15. Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục đại học là

tổng thể các cấucấu phần tổ chức, chính sách, quy trình, công cụ, nguồn lực và cơ chế
vận hành do cơ sở giáo dục đại học xây dựng, triển khai, giám sát và phát triền
nhằm duy trì và thúc đẩy văn hóa chất lượng, bảo đảm cải tiến chất lượng liên tục,

công khai minh bạch thông tin và nâng cao trách nhiệm giải trình trong toàn bộ
hoạt động giáo dục đại học, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng trong nước hoặc

quốc tế.

Điều 3. Mục đích sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo

dục đại học và sử dụng kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
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1. Cơ sở giáo dục đại học sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở

giáo dục đại học và kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học để xây
dựng, vận hành, phát triền và hoàn thiện hệ thổng bảo đảm chất lượng bên trong,

hướng dẫn và kiểm soát toàn bộ hoạt động liên quan đến cơ sở giáo dục đại học;

tự đánh giá, công khai thông tin, thực hiện trách nhiệm giải trình, bảo đảm nâng

cao chất lượng đào tạo.

2. Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh

giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học để xây dựng các hướng dẫn đánh giá đối

với cơ sở giáo dục đại học; thẩm định hồ sơ tự đánh giá; đánh giá ngoài, hướng

dẫn hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và cải tiến phương pháp

vận hành hệ thống; công nhận hoặc không công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học.

3. Các tổ chức, cá nhân khác sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ
sở giáo dục đại học và kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học làm

cơ sở để nhận định, đánh giá và tham gia phản biện xã hội đối với cơ sở giáo dục

đại học mà họ quan tâm.

Chương II

BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Mục 1

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CHIỂN LƯỢC

Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và quản trị

1. Tiêu chí 1.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là CSĐT) công

bố tầm nhìn, sứ mạng của CSĐT, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.

2. Tiêu chí 1.2: CSĐT có hệ thống quản trị bao gồm hội đồng đại học/hội

đồng trường (nếu có), ban giám đốc/ban giám hiệu, tổ chức Đảng, đoàn thể (nếu
có), hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn, và các thành phần quản trị
khác nhằm định hướng tổng thể và bảo đảm trách nhiệm giải trình, tính minh bạch,

sự bền vững và giảm thiểu rủi ro.

3. Tiêu chí 1.3: Lãnh đạo CSĐT thúc đẩy các giá trị văn hóa nhằm đề cao

tính liêm chính học thuật và hành vi chuẩn mực, bảo đảm phù hợp với tầm nhìn,

sứ mạng và hướng tới việc đạt được các mục tiêu của CSĐT.

4. Tiêu chí 1.4: Tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị văn hóa của CSĐT được

truyền đạt rõ ràng và triển khai thực hiện đến nhân sự tất cả các cấp của CSĐT.

5. Tiêu chí 1.5: Các quyết định của tổ chức quản trị được cụ thể hóa thành

kế hoạch hành động và chính sách, trong đó thể hiện trách nhiệm xã hội của CSĐT
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nhằm bảo vệ lợi ích của các bên liên quan, cộng đồng và môi trường.

6. Tiêu chí 1.6: Hệ thống quản trị của CSĐT được cải tiến để nâng cao hiệu
quả hoạt động và quản lý rủi ro tốt hơn.

Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo và chiến lược

1. Tiêu chí 2.1: CSĐT có cơ cấu tổ chức quản lý với các vai trò và trách

nhiệm được xác định rõ ràng, bảo đảm thông tin được trao đổi thông suốt và đa
chiều.

2. Tiêu chí 2.2: Cơ cấu tổ chức quản lý được rà soát định kỳ nhằm nâng cao

hiệu quả hoạt động và kết quả vận hành của CSĐT.

3. Tiêu chí 2.3: Các kế hoạch chiến lược ngắn, trung và dài hạn được triển

khai nhằm đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục

vụ cộng đồng; quá trình xây dựng kế hoạch có tính đến năng lực nội tại cũng như

các cơ hội và thách thức từ bên ngoài.

4. Tiêu chí 2.4: Các chỉ số chính nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện (KPIs)

và các chỉ tiêu được thiết lập nhằm đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến
lược của CSĐT.

5. Tiêu chí 2.5: Kế hoạch chiến lược được phổ biến và triển khai tới tất cả

các cấp quản lý và nhân sự trong CSĐT, gắn với mục tiêu công việc của từng cá
nhân.

Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Nguồn nhân lực

1. Tiêu chí 3.1: Quy hoạch nguồn nhân lực cho đội ngũ giảng viên, nghiên

cứu viên, chuyên viên, nhân viên, kỹ thuật viên (bao gồm điều động, luân chuyển,
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, nghỉ việc, thôi việc và nghỉ hưu)

được thực hiện nhằm đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết
nối và phục vụ cộng đồng.

2. Tiêu chí 3.2: Hệ thống thăng tiến và bổ nhiệm các chức danh của đội ngũ

giảng viên được thiết lập và vận hành hiệu quả.

3. Tiêu chí 3.3: Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên
viên, nhân viên, kỹ thuật viên bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo được xác định, chuẩn
hóa và triển khai.

4. Tiêu chí 3.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên,
nghiên cứu viên, chuyên viên, nhân viên, kỹ thuật viên được xác định và có các
hoạt động được triển khai để đáp ứng nhu cầu này.

5. Tiêu chí 3.5: Hệ thống quản lý thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, bao gồm chế
độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ được
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triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết

nối và phục vụ cộng đồng.

Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Nguồn lực tài chính và vật chất

1. Tiêu chí 4.1: Hệ thống quản lý tài chính hoạt động hiệu quả trong việc

lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán và cải tiến việc sử dụng các nguồn lực tài

chính, nhằm hỗ trợ CSĐT trong việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu

chiến lược, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Tiêu chí 4.2: Việc lập kế hoạch, bảo trì, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật

chất, hạ tầng được thực hiện hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai

của CSĐT về đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng.

3. Tiêu chí 4.3: CSĐT có hệ thống vận hành hiệu quả trong việc lập kế

hoạch, bảo trì, đánh giá và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và kết nối

mạng, đáp ứng nhu cầu hiện tại của CSĐT và dự báo về đào tạo, nghiên cứu khoa

học, kết nối và phục vụ cộng đồng.

4. Tiêu chí 4.4: CSĐT có hệ thống vận hành hiệu quả trong việc lập kế

hoạch, bảo trì, đánh giá và cải tiến các nguồn lực học thuật như thư viện, học liệu

giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến,... nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của CSÐT

và dự báo về đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng.

5. Tiêu chí 4.5: Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, đánh giá và cải tiến

các điều kiện môi trường, y tế, an toàn và khả năng tiếp cận cho người có nhu

cầu đặc biệt được vận hành hiệu quả; bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại

1. Tiêu chí 5.1: CSĐT có các chính sách, kế hoạch chiến lược và quy trình

để tăng cường quan hệ đối ngoại, phát triển mạng lưới và quan hệ đối tác với

doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, cựu người học, các tổ chức chính phủ và phi

chính phủ trong và ngoài nước.

2. Tiêu chí 5.2: Các kế hoạch đối ngoại của CSĐT được triển khai và phù

hợp với việc đạt được tầm nhìn, sử mạng và các mục tiêu chiến lược của CSĐT.

Mục 2

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Điều 9. Tiêu chuẩn 6: Các chính sách về đào tạo

1. Tiêu chí 6.1: Các kế hoạch, chính sách và tiêu chí tuyển chọn người học

vào từng chương trình đào tạo được xây dựng, triển khai, giám sát và cải tiến nhằm

bảo đảm tính phù hợp và hiệu quả.

2. Tiêu chí 6.2: CSĐT có quy trình thiết kế và phát triển chương trình đào

tạo, trong đó chuẩn đầu ra của tất cả các chương trình đào tạo được xây dựng,
























































